Đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 1 -  Đề 2
A. Kiểm tra đọc
I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (7 điểm)
Đọc to và rõ: Hồ Gươm (Sách Tiếng Việt lớp 1, tập 2 - trang 118)
II. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm)
1. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
“Mèo ta buồn bực
Mai phải đến trường
Liền kiếm cớ ngay
"Cái đuôi tôi ốm"
Cừu mới be toáng
Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết
Cắt đuôi ấy chết
Tôi đi học thôi.” 
(Mèo con đi học, Sách Tiếng Việt lớp 1, tập 2)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Mèo con cảm thấy như thế nào khi mai phải đến trường?
A. Mèo con cảm thấy sung sướng
B. Mèo con cảm thấy chán nản
C. Mèo con cảm thấy mệt mỏi
D. Mèo con cảm thấy buồn bực
Câu 2. Mèo con đã kiếm cớ gì để không phải đi học?
A. Hôm nay trời mưa
B. Cái đuôi mèo bị ốm.
C. Cái đầu mèo đau.
Câu 3. Ai là người muốn chữa lành cái đuôi cho mèo?
A. Cừu
B. Thỏ
C. Chó
Câu 4. Đâu là tiếng trong bài thơ trên có chứa vần ưu?
A. mưu
B. cừu
C. lưu
Câu 4. Hãy viết một câu văn nói về chú mèo trong bài thơ trên.
….………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
B. Kiểm tra viết
I. Nghe - viết: Lũy tre (Sách Tiếng Việt, tập 2) (7 điểm)
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………
II. Bài tập (3 điểm)
Bài 1. Điền ưu/ươu vào chỗ trống:
a. Con h… có bốn cái chân. 
b. Ông em đã nghỉ h… 
Bài 2. Điền ăc/âc vào chỗ trống:
a. Quả g… có màu đỏ.
b. Nga m… áo màu trắng.
Bài 3. Em hãy điền từ ở dấu ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp:
Chuồn chuồn bay thấp thì… 
Bay cao thì..., bay vừa thì.... 
(mưa, nắng, râm)
Bài 4. Em hãy kể tên 5 loại quả mà em biết.
Đáp án đề thi học kì II môn tiếng Việt - Đề 2
A. Kiểm tra đọc
I. Đọc thành tiếng: (7 điểm)
- Đọc to, rõ ràng (1 điểm)
- Đọc đúng tiếng, từ (2 điểm)
(có 4 lỗi 1 điểm, trên 4 lỗi 0 điểm)
- Ngắt nghỉ hơi đúng (1 điểm)
- Tốc độ 40 – 50 tiếng/ 1 phút (2 điểm)
- Trả lời đúng câu hỏi về ND đoạn đọc (1 điểm)
II. Đọc hiểu (3 điểm)
Câu 1. D. Mèo con cảm thấy buồn bực (0.5 điểm)
Câu 2. B. Cái đuôi mèo bị ốm (0.5 điểm)
Câu 3. A. Cừu (0.5 điểm)
Câu 4. B. cừu (0.5 điểm)
Câu 5. Mèo con rất lười đi học. (1 điểm)
B. Kiểm tra viết
I. Nghe - viết bài “Lũy tre” (Sách Tiếng Việt, tập 2) (7 điểm)
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ chữ nhỏ: 2 điểm
- Viết đúng từ ngữ, dấu câu: 2 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu: 2 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm
II. Bài tập
Bài 1. (0.5 điểm)
a. Con hươu có bốn cái chân. 
b. Ông em đã nghỉ hưu.
Bài 2. (0.5 điểm)
a. Quả gấc có màu đỏ.
b. Nga mặc áo màu trắng.
Bài 3. (1 điểm)
Chuồn chuồn bay thấp thì  mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm 
Bài 4. (1 điểm)
Năm loại quả mà em biết: quả dưa hấu, quả chôm chôm, quả đào, quả mận, quả thanh long, quả táo, quả chanh...
